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Bài 5. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU 

CHỦ ĐỀ: BẢNG CHỮ CÁI NGÓN TAY VÀ SỐ TỰ NHIÊN 

 

2.1. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN KÍ HIỆU 
- Nhìn vào hình vẽ và phần mô tả trước khi thực hiện kí hiệu. 

- Thực hiện kí hiệu theo đúng thứ tự 1, 2, 3,... (nếu có) như trong hình vẽ 

và mô tả; thực hiện động tác của nét đứt trước, nét liền sau (nếu có).   

- Thực hiện các chuyển động của kí hiệu theo quy ước mũi tên. 

- Khi làm kí hiệu cần lưu ý:  

+ Vị trí làm kí hiệu: Vị trí làm kí hiệu là vị trí của bàn tay so với cơ thể khi 

làm kí hiệu. Vị trí làm kí hiệu khác nhau thể hiện những ý nghĩa khác nhau. 

Khoảng không gian để thể hiện kí hiệu được giới hạn từ đỉnh đầu, khoảng không 

gian phía trước cơ thể mở rộng đến độ rộng của hai khuỷu tay ở hai phía, lưng và 

hông. 

+ Hình dạng bàn tay: Hình dạng bàn tay là các hình dạng khác nhau của 

bàn tay khi thực hiện kí hiệu. 

+ Sự chuyển động của tay: Sự chuyển động của tay là những cử động của 

tay khi làm kí hiệu, bao gồm chuyển động đơn (một chuyển động trong một lần 

làm kí hiệu), và chuyển động kép (nhiều chuyển động trong một lần làm kí hiệu). 

Nhìn vào mũi tên trong hình vẽ của kí hiệu chúng ta biết được sự chuyển động 

của tay. 

+ Chiều hướng của tay: Chiều hướng của tay khi làm kí hiệu bao gồm chiều 

hướng của lòng bàn tay và chiều hướng của các ngón tay.  

+ Sự diễn tả không bằng tay: Sự diễn tả không bằng tay là những cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt, cử động của cơ thể kèm theo.  
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2.2. BẢNG QUY ƯỚC MŨI TÊN 

(Sử dụng trong khi học ngôn ngữ ký hiệu thông qua hình vẽ) 
 

1.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên một lần.  
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

2.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên hai lần. 
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

3.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên ba lần. 
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

4.  
 Chuyển động theo chiều mũi tên một lần.  

Động tác chuyển động chậm.  
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

5.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên sang hai bên một lần.  
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

6.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên sang hai bên một lần có độ rung.  
Độ dài mũi tên chỉ độ dài tương ứng của chuyển động. 

7.  
 

Cổ tay hoặc bàn tay làm trụ, chỉ chuyển động bàn tay hoặc ngón 
tay. Chuyển động theo chiều mũi tên. 

8.  
 

Cổ tay hoặc bàn tay làm trụ, chỉ chuyển động bàn tay hoặc ngón 
tay. Chuyển động sang hai bên. 

9.  
 

Cổ tay hoặc bàn tay làm trụ, chỉ chuyển động bàn tay hoặc ngón 
tay. Chuyển động sang hai bên có độ rung. 

10.  
 

Mũi tên chỉ chuyển động từ điểm này đến điểm khác. 
Số lần chuyển động tương ứng với độ dài mũi tên. 

11.  
 

Chuyển động theo hình vòng tròn đứng theo chiều mũi tên một 
lần. 

12.  
 

Chuyển động theo hình vòng tròn đứng theo chiều mũi tên một 
lần. Động tác chuyển động chậm. 

13.  
 

Chuyển động theo hình vòng tròn đứng theo chiều mũi tên hai 
lần. 

14.  
 

Cả hai chuyển động theo hình vòng tròn đứng theo chiều mũi tên 
một lần ngược chiều nhau. 

15.  
 

Chuyển động theo hình vòng tròn nằm ngang theo chiều mũi tên 
một lần.  
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16.  
 

Chuyển động theo hình vòng tròn nằm ngang theo chiều mũi tên 
hai lần.  

17.  

 

Chuyển động theo hình vòng tròn nằm ngang theo chiều mũi tên 
một lần. Động tác chuyển động chậm. 

18.  
 

Cả hai chuyển động theo hình vòng tròn nằm ngang theo chiều 
mũi tên một lần ngược chiều nhau. 

19.  
 

Chuyển động theo chiều mũi tên một lần. 
Đường lượn mũi tên chỉ dạng tương ứng của chuyển động. 

20.  
 

Bàn tay đang chụm, xòe các ngón tay ra theo chiều mũi tên. 

21.   Bàn tay đang xòe, chụm các ngón tay theo chiều mũi tên 
 

22.  
 

Chuyển động các ngón tay hoặc bàn tay lên, xuống, so le với 
nhau.  

23.   Phần cơ thể có dấu sao có nghĩa là đặt cố định. 

24.  
 

Chuyển động vuông góc với ngực/cơ thể người, từ trong ra ngoài. 

25.  
 

Chuyển động vuông góc với ngực/cơ thể người, từ ngoài vào 
trong. 

26.  
 

Chuyển động vuông góc với ngực/cơ thể người, từ trong ra ngoài, 
sau đó từ ngoài vào trong một lần.  

27.  
 

Chuyển động vuông góc với ngực/cơ thể người, từ trong ra ngoài, 
sau đó từ ngoài vào trong hai lần. 
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2.3. BẢNG KÍ HIỆU CHỮ CÁI VÀ CÁC DẤU THANH (BẢNG CHỮ CÁI 
NGÓN TAY) 

 
 

    

a b c d đ e 

      
g h i k l m 

      
n o p q r s 

     

 

t u v x y  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
â = a + ˆ 
ê = e + ˆ 
ô = o + ˆ 
 

 
 

 
 

 

ă = a + ˘ 

 
 

 

 
 
ư = u + ’ 
ơ = o + ’ 
 

 
 

 
   

 
Khi đánh các chữ cái bằng tay, hình dạng bàn tay mô phỏng lại hình dạng 

các chữ cái. 

- Chỉ dùng một tay thuận đánh các chữ cái. 
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- Vị trí đánh các chữ cái là ở khoảng không, phía trước cơ thể, tầm ngang 
với vai. 

- Với hầu hết các chữ cái, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tuy nhiên, 
các chữ cái “m, n, p, q, x”- lòng bàn tay hướng xuống dưới; các chữ cái 
“c, o, ô, ơ” lòng bàn tay hướng sang bên đối diện; chữ cái “g”- lòng bàn 
tay hướng vào người. 

- Chỉ dùng ngón út để đánh các dấu thanh, đưa ngón út mô phỏng động tác 
viết các dấu. 

- Các chữ cái ghép như: ch, ng, th… đánh riêng lẻ từng chữ cái. 

- Các dấu mũ của chữ cái “ô, â”, lòng bàn tay úp, ngón trỏ và ngón giữa 
xòe ra, gập ở đốt thứ hai, các ngón khác nắm. Dấu mũ của chữ cái “ă” 
giống với chữ cái “ô, â” nhưng lòng bàn tay ngửa. Dấu mũ của chữ cái 
“ơ, ư”, lòng bàn tay hướng sang bên đối diện, ngón út mở, cong lại ở đốt 
thứ hai, các ngón khác nắm. 

- Đánh chữ cái theo cách viết chữ (tức là đánh các chữ cái trước rồi đánh 
hệ thống dấu sau). 

2.4. BẢNG KÍ HIỆU CHỮ SỐ 
Bảng kí hiệu chữ số bao gồm hệ thống kí hiệu các số tự nhiên từ 0, 1, 2..., 

9 và một số số tự nhiên khác. 

 

   

0 
không 

1 
một 

2 
hai 

3 
ba 

 

 

 

 

4 
bốn 

5 
năm 

6 
sáu 

7 
bảy 
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8 
tám 

9 
chín 

10 
mười 

11 
mười một 

   
 

12 
mười hai 

23 
hai mươi ba 

33 
ba mươi ba 

40 
bốn mươi 

 
  

 

80 
tám mươi 

90 
chín mươi 

100 
một trăm 

1.000  
một nghìn 

    

5.000 
năm nghìn 

10.000 
mười nghìn 

1.000.000 
một triệu 

1.000.000.000  
một tỉ 

 
 

Một số lưu ý khi làm kí hiệu các số tự nhiên: 

- Khi làm kí hiệu các số tự nhiên, tay để ở trước cơ thể, ngang tầm với vai. Và 
chỉ dùng một tay thuận làm kí hiệu. (giống như khi làm kí hiệu các chữ cái). 

- Số 0: các đầu ngón tay khum lại, chạm vào nhau, tạo thành một đường cong 
tròn. 

- Các số từ 1 đến 5: chính là số lượng các ngón tay mở ra từ 1 đến 5 (bắt đầu từ 
ngón tay trỏ, đến các ngón tay khác rồi cuối cùng là ngón tay cái). 

- Số 6: giống hình dạng bàn tay của chữ cái ngón tay “Y”. 
- Số 7: ngón cái và ngón trỏ mở ra, giống như hình số 7. 
- Số 8: Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa mở xòe ra. 
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- Số 9: giống như hình số 9 (ngón trỏ mở, gập ở đốt thứ 2, đầu ngón cái chạm 
vào đầu các ngón tay khác, tạo thành một đường cong tròn). 

- Từ số 10 đến số 100: làm kí hiệu riêng lẻ từng số. 
- Các số hàng nghìn từ 1.000 đến 9.000: làm kí hiệu số lượng, rồi xoay tay theo 

hình cung, kéo về bên cùng phía tay thuận đồng thời chạm các đầu ngón tay 
vào nhau, khum tròn. (Ví dụ: 1.000: làm kí hiệu số “1”, rồi xoay tay theo hình 
cung, kéo về bên cùng phía tay thuận đồng thời chạm các đầu ngón tay vào 
nhau, khum tròn). 

- Các số hàng nghìn từ 10.000 trở nên: làm kí hiệu số lượng rồi trỉa ngón út về 
phía trước. (Ví dụ: 10.000: làm kí hiệu số “10” rồi trĩa ngón út về phía trước). 

- Các số hàng triệu: làm kí hiệu số lượng, sau đó đánh chữ cái “T”. (Ví dụ: 1 
triệu: làm kí hiệu số “1”, sau đó đánh chữ cái “T”). 

- Các số hàng tỷ: làm kí hiệu số lượng, sau đó đánh chữ cái “T” rồi đưa tay theo 
hình dấu hỏi. (Ví dụ: 1 tỷ: làm kí hiệu số “1”, sau đó đánh chữ cái “T” rồi đưa 
tay theo hình dấu hỏi). 
 

 
Bài tập thực hành 1: Thực hành làm kí hiệu chữ cái ngón tay và các  
số tự nhiên 
 

  

- Họ và Tên 
- Tuổi 
- Năm sinh 
- Số diện thoại 
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Bài tập thực hành 2:  Kí hiệu theo bài hát: TẬP ĐẾM 
Nhạc và lời: Hoàng Công Sử 

 

        

 

Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài 
nào. 

 

        

 

Nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật 
đều. 

Một  

         
với một  là hai. Hai thêm hai là bốn. 

  
 

 
  

  

 

Bốn với một  là năm. Năm ngón tay sạch 
đều. 
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